
 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA 

TRUNG TÂM 

 KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:         /QĐ-KSBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2024   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Gói số 4: Mua vật tư y tế, y dụng cụ và sinh phẩm phục vụ  

hoạt động dịch vụ 12 tháng, thuộc dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa 

chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) 

đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 05/9/2024 của Chính phủ, sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản 

lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 111/2018/NQ-

HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định trong 

việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-KSBT ngày 11/7/2024 của Giám đốc Trung 
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tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục, số lượng, giá 

dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ 

hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-SYT ngày 31/7/2024 của Giám đốc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ 

hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-KSBT ngày 05/9/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói số 4: 

Mua vật tư y tế, y dụng cụ và sinh phẩm phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng, thuộc 

dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ 

hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-KSBT ngày 11/9/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu 

Gói số 4: Mua vật tư y tế, y dụng cụ và sinh phẩm phục vụ hoạt động dịch vụ 12 

tháng, thuộc dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng 

cụ phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ báo cáo số 2101/KSBT-TCG ngày 12/12/2024 của Tổ chuyên gia 

về báo cáo đánh giá E-HSDT, tên gói thầu: Gói số 4: Mua vật tư y tế, y dụng cụ và 

sinh phẩm phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng, thuộc dự toán mua sắm: Mua vật tư 

tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng 

(2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Tờ trình số 2118/TTr-HĐMS ngày 13/12/2024 của Hội đồng mua 

sắm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Gói số 4: Mua vật tư y tế, y dụng cụ và sinh phẩm 

phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng, thuộc dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, 

hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) 

đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2126/BC-TTĐ ngày 14/12/2024 của Tổ thẩm 

định, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc Báo cáo thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Gói số 4: Mua vật tư y tế, y dụng cụ và sinh phẩm 

phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng, thuộc dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, 

hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) 

đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 
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Xét đề nghị của Hội đồng mua sắm theo Quyết định số 102/QĐ-KSBT ngày 

09/4/2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Gói số 4: Mua vật 

tư y tế, y dụng cụ và sinh phẩm phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng thuộc kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

 1. Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm, y dụng cụ 

phục vụ hoạt động dịch vụ 12 tháng (2024-2025) đợt 1, tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Tên gói thầu: Gói số 4: Mua vật tư y tế, y dụng cụ và sinh phẩm phục vụ 

hoạt động dịch vụ 12 tháng. 

 3. Tên các đơn vị trúng thầu: 

STT Tên nhà thầu Địa chỉ 

Số mặt 

hàng 

(phần/lô) 

trúng thầu 

Giá trúng 

thầu (VNĐ) 

1 

Công ty TNHH 

Thương mại đầu 

tư Việt Nam 

Lô 19 liền kề 8 KĐT Văn 

Khê, P. La Khê, Q.Hà 

Đông, Tp. Hà Nội. 

VPGD: Số 64 Trần Cao 

Vân – P. Đông Vệ - TP. 

Thanh Hóa. 

16 174.303.500 

2 

Công ty TNHH 

thiết bị vật tư 

Hoàng Bảo 

Số 22, xóm Đồng A, thôn 

Văn Điển, xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội 

04 21.458.000 

 - Giá trên đã bao gồm các khoản thuế, phí, chi phí vận chuyển, bàn giao hàng 

hóa tại kho của Trung tâm, địa chỉ số 474, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 - Tổng giá trị được đề nghị trúng thầu là: 195.761.500 đồng (Bằng chữ: Một 

trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm sáu mươi mốt nghìn năm trăm đồng). 

 4. Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa. 

 5. Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng. 

 6. Thời gian thực hiện hợp đồng: tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến 

khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký. 
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 7. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

 8. Danh mục hàng hóa trúng thầu: Gồm 20 danh mục tương ứng với 20 

phần/lô (chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Hội đồng mua sắm theo Quyết định số 

102/QĐ-KSBT ngày 09/4/2024, khoa Dược - VTYT, phòng Tài chính - Kế toán và 

các bộ phận liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, 

tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định của Luật Đấu thầu và 

các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng mua sắm, khoa 

Dược - VTYT, phòng Tài chính - Kế toán cùng các bộ phận liên quan và các nhà 

thầu trúng thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban giám đốc; 

- Lưu: VT, DVTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Bình Yên 
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Phụ lục 

DANH SÁCH HÀNG HÓA VÀ GIÁ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-KSBT ngày       /         /2024 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) 

Stt Mã phần (lô) 

Tên 

hàng 

hóa mời 

thầu  

Tên hàng 

hóa dự 

thầu  

Thông số kỹ thuật 
Mã 

hiệu  

Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

trúng thầu  

(VNĐ) 

I. Công ty TNHH Thương mại đầu tư Việt 

Nam (gồm 16 mặt hàng, là những mặt hàng 

có số thứ tự từ số 1 đến số thứ tự số 16) 

              174.303.500 

1 PP2400148800  
Gel siêu 

âm 
Gel siêu âm 

Gel sử dụng trong siêu âm, không 

có Formaldehyde, vô khuẩn. Gel 

trong, tan hoàn toàn trong nước, 

độ pH trong khoảng 6,5-7,5 

GA 

3A 

Comedica

l 

Việt 

Nam 
ml 40.000 17 680.000 

2 PP2400148801  

Dầu 

trơn cho 

bơm hút 

thai  

Dầu bôi 

trơn silicol 

Chất gel lỏng bôi trơn cho ống hút 

thai  

Dầu 

bôi 

trơn 

silicol 

Woman 

Care 

Global, 

Pacific 

Hospital, 

Supply 

co.,ltd - 

Mỹ, Đài 

loan 

Woman 

Care 

Global, 

Pacific 

Hospital

, Supply 

co.,ltd - 

Mỹ, Đài 

loan 

ml 60 14.700 882.000 

3 PP2400148802  

Test 

nhanh 

viêm 

gan A 

(IgM)  

Diagnostics 

Kit for IgM 

Antibody to 

Hepatitis A 

Virus 

Kít thử xét nghiệm sắc kí miễn 

dịch,  

định tính, phát hiện kháng thể 

IgM kháng HAV trong huyết 

thanh, huyết tương hoặc máu toàn 

phần của người; không sử dụng 

cho mẫu máu bị tán huyết. 

- Độ nhạy ≥  90%, độ đặc hiệu ≥  

95% 

w071-

c 

Guangzho

u Wondfo 

Biotech 

Trung 

Quốc 
Test 100 27.300 2.730.000 



 

 

Stt Mã phần (lô) 

Tên 

hàng 

hóa mời 

thầu  

Tên hàng 

hóa dự 

thầu  

Thông số kỹ thuật 
Mã 

hiệu  

Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

trúng thầu  

(VNĐ) 

4 PP2400148803  

Test 

nhanh 

viêm 

gan E 

(IgM)  

Diagnostic 

Kit for 

IgMAntibo

dy to 

Hepatitis E 

Virus 

(Colloidal 

Gold) 

Kít thử xét nghiệm sắc kí miễn 

dịch,  

định tính, phát hiện kháng thể 

IgM kháng HEV trong huyết 

thanh, huyết tương hoặc máu toàn 

phần của người; không sử dụng 

cho mẫu máu bị tán huyết. 

- Độ nhạy ≥  97%, độ đặc hiệu ≥  

98% 

w072-

c 

Guangzho

u Wondfo 

Biotech 

Trung 

Quốc 
Test 125 27.300 3.412.500 

5 PP2400148804  

Que thử 

nước 

tiểu 13 

thông số  

Combina 

13 

Chạy trên máy sinh hóa nước tiểu 

Combilyzer13 của hãng Human - 

Đức 

22132 

Dirui 

Industrial 

Co.,Ltd 

 Trung 

Quốc 
Que 11.000 10.500 115.500.000 

6 PP2400148805  

Hóa 

chất 

Elisa xét 

nghiệm 

giun đũa 

chó, 

mèo  

Toxocara 

IgG ELISA 

Kit 

Phát hiện định tính kháng thể IgG 

trong mẫu huyết thanh và huyết 

tương người;  

Sử dụng kĩ thuật miễn dịch hấp 

thụ gắn men (ELISA). 

Độ nhạy ≥ 87,5 %, độ đặc hiệu ≥ 

93,3%. 

5001 

New Life 

Diagnosti

cs LLC 

Mỹ Test 192 46.000 8.832.000 

7 PP2400148807  
Giấy in 

siêu âm  

Giấy in 

nhiệt siêu 

âm 

UNIFON 

Dùng cho các dòng máy in của 

hãng Sony, Mistubishi 

+ Dung lượng: Khoảng 215 bản in 

cho mỗi cuộn. 

+ Kích thước 110 mm × 20 m 

UPP-

110S 

Shenzhen 

United 

Foison 

Technolo

gy Co., 

Trung 

Quốc 
Cuộn 100 84.500 8.450.000 



 

 

Stt Mã phần (lô) 

Tên 

hàng 

hóa mời 

thầu  

Tên hàng 

hóa dự 

thầu  

Thông số kỹ thuật 
Mã 

hiệu  

Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

trúng thầu  

(VNĐ) 

8 PP2400148808  

Khẩu 

trang y 

tế  

Khẩu trang 

y tế 

Loại 3 lớp, trong đó có 02 lớp vải 

không dệt và ở giữa là lớp lọc 

kháng khuẩn , quai đeo mềm. Vải 

không dệt giấy lọc kháng khuẩn, 

dùng trong y tế không thấm nước, 

không độc hại, có tác dụng lọc 

khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn. Tiệt 

trùng 

KT3L 

Công ty 

Cổ phần 

Vật tư và 

Thiết bị y 

tế Memco 

Việt 

Nam 
Cái 2.000 441 882.000 

9 PP2400148812  

Ống 

nghiệm 

chống 

đông 

Heparin  

Ống 

nghiệm 

Heparin 

VMA 2ml 

Thể tích ống nghiệm: từ 2.0ml 

đến 10ml. 

- Hóa chất bên trong là chất kháng 

đông Heparine lithium. 

- Có vạch thể tích trên thân ống  

V5020

521 

Công ty 

CP VTYT 

Hồng 

Thiện Mỹ 

Việt 

Nam 
Ống 1.000 861 861.000 

10 PP2400148813  

Phim 

khô 

laser  

Phim khô 

laser 

Trimax 

TXE cỡ 

20x25 cm 

(8x10'') 

Phim khô laser  dùng cho máy in 

phim khô Laser Trimax 

Kích cỡ 8x10" (20x25cm) 

- Nền xanh, Polyester độ dầy 7 

Mil 

- Nạp phim ánh sáng ban ngày 

(125 tấm). 

- Độ phân giải cao. Mật độ phim 

in ra Dmax: 3,00±0,10; Dmin: 

≤0,25. 

17359

43 

Rayco 

(Xiamen) 

Medical 

Products 

Company 

Limited 

Trung 

Quốc 
Tờ 250 18.000 4.500.000 

11 PP2400148814  
Que đè 

lưỡi gỗ  

Que đè lưỡi 

gỗ 

Que đè lưỡi gỗ đã tiệt trùng, dùng 

1 lần; bề mặt phẳng, mịn, không 

cong vênh 

ĐVT-

QĐLG

/ĐVT-

QĐLG 

Đất  Việt 

Thành 

Việt 

Nam 
Que 10.000 235 2.350.000 



 

 

Stt Mã phần (lô) 

Tên 

hàng 

hóa mời 

thầu  

Tên hàng 

hóa dự 

thầu  

Thông số kỹ thuật 
Mã 

hiệu  

Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

trúng thầu  

(VNĐ) 

12 PP2400148816  

Băng 

dính cá 

nhân  

Băng dính 

cá nhân 

Miếng 2cm x 6cm, Độ dính tốt, 

không kích ứng da. 

Mỗi miếng được đựng trong bao 

riêng 

Quy cách: ≥ 100 miếng/hộp. 

BL-

002 

Zhejiang 

Bangli 

Medical 

Products 

Co.,Ltd 

Trung 

Quốc 
Hộp 150 25.200 3.780.000 

13 PP2400148817  
Bao cao 

su  
Bao cao su 

Làm từ cao su thiên nhiên, có độ 

dai không thủng, rách khi sử 

dụng, đóng gói trong túi kín bằng 

polime hoặc hợp kim 

Gold 

Happy 

Plus 

Công ty 

cổ phần 

Merufa 

Việt 

Nam 
Cái 12.500 750 9.375.000 

14 PP2400148819  

Bơm hút 

thai 2 

van  

Bơm hút 

thai 2 van 

Plus 

Bơm dung tích 60 ml, phù hợp 

với ống hút mềm dẻo các cỡ từ 7 

mm -12 mm không cần khớp nối. 

Có 2 khoá van. Có thể tháo được 

đầu van ra khỏi thân van, hãm 

bơm và gioăng cao su để vệ sinh.  

Plus 

Woman 

Care 

Global, 

Pacific 

Hospital, 

Supplyco.

, ltd- Mỹ, 

Đài loan 

Woman 

Care 

Global, 

Pacific 

Hospital

, 

Supplyc

o., ltd- 

Mỹ, Đài 

loan 

Cái 2 52.500 105.000 

15 PP2400148821  
Panh 

đầu rắn  

Kẹp bông 

sản 25cm 

Thép không gỉ không bị ăn mòn, 

tay thắng 

Kích thước dài 25cm 

19_92

0 

Prime 

Tech 

Surgico 

Pakistan Cái 168 63.000 10.584.000 

16 PP2400148826  

Băng 

keo thử 

nhiệt độ 

hấp ướt  

Băng chỉ 

thị hấp ướt 

Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch 

mức chuyển màu giúp xác định 

gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với 

quá trình tiệt khuẩn. Kích thước 

khổ ≥2,4cm x 55m.  

PKST

2550 

Jiangsu 

Pakion 

Trung 

Quốc 
Cuộn 12 115.000 1.380.000 



 

 

Stt Mã phần (lô) 

Tên 

hàng 

hóa mời 

thầu  

Tên hàng 

hóa dự 

thầu  

Thông số kỹ thuật 
Mã 

hiệu  

Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

trúng thầu  

(VNĐ) 

II. Công ty TNHH thiết bị vật tư Hoàng Bảo 

(gồm 04 mặt hàng, là những mặt hàng có số 

thứ tự từ số 17 đến số thứ tự số 20) 

              21.458.000 

17 PP2400148810  
Mỏ vịt 

nhựa  

Mỏ vịt phụ 

khoa 

 'Nhựa nguyên sinh đạt tiêu  trong 

suốt. Gồm hai phần được nối với 

nhau bởi các khớp và có khóa dễ 

dàng điều chỉnh độ mở giúp cho 

tầm quan sát rộng. 

- Độ cứng  cao trơn, nhẵn không 

gây tổn thương niêm mạc. 

- Sản phẩm được tiệt trùng. 

MV/H

S 

Hoàng 

Sơn 

Việt 

Nam 
Cái 4.000 3.480 13.920.000 

18 PP2400148818  

Bơm hút 

thai 1 

van  

Bơm hút 

thai 1 van 

Bơm dung tích 60 ml, phù hợp 

với ống hút mềm dẻo các cỡ từ 4 

mm đến 6 mm không cần khớp 

nối. Có 1 khoá van. Có thể tháo 

được đầu van ra khỏi thân van, 

hãm bơm và gioăng cao su để vệ 

sinh.  

Tiêu chuẩn ISO 13485 

SVS-

LF, 

SVS-

S10 

Pacific 

Hospital 

Supply 

Cp., Ltd; 

Đài Loan 

Pacific 

Hospital 

Supply 

Cp., 

Ltd; Đài 

Loan 

Cái 6 348.000 2.088.000 

19 PP2400148823  

Tai nghe 

tim phổi 

1 dây  

Tai nghe 

tim phổi 

ALKATO 

Mặt nghe làm từ thép không gỉ.  

Kích thước mặt nghe được thiết 

kế phù hợp để khám bệnh cho 

người lớn. 

Dây nghe được bọc nhựa PVC 

(Polyvinyl clorua) mềm.  

Quai nghe làm từ hợp kim kẽm 

mạ chrome. 

Tai nghe bọc bằng cao su dẻo. 

AK2-

0811 

Wenzhou 

Jianda 

Medical 

Instrumen

t CO., 

Ltd.,  

Trung 

Quốc 
Cái 5 142.000 710.000 



 

 

Stt Mã phần (lô) 

Tên 

hàng 

hóa mời 

thầu  

Tên hàng 

hóa dự 

thầu  

Thông số kỹ thuật 
Mã 

hiệu  

Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

trúng thầu  

(VNĐ) 

20 PP2400148824  

Máy đo 

huyết áp 

điện tử  

Máy đo 

huyết áp 

bắp 

tay tự động 

Khoảng đo: 0 – 299 mmHg 

Độ chính xác: +/- 3mmHg 

Kích thước: 103 x 80 x 129 mm 

Nguồn điện: 4 viên pin AA hoặc 

sử dụng bộ đổi điện  

Vòng bit: size M (chu vi bắp tay 

từ 22 – 32cm) 

Trọng lượng vòng bit:130g (size 

M) 

HEM-

8712 

OMRON 

HEALTH

CARE 

Việt 

Nam 
Bộ 6 790.000 4.740.000 

Tổng cộng: 20 

phần/lô 
                  195.761.500 
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